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Mẫu số 12, Phụ lục VI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

	(Doanh nghiệp viễn thông)

Số: …..…./…….

V/v: Đăng ký thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...  tháng....  năm .....


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm….; 

  Căn cứ …..;
1.  (Doanh nghiệp) đăng ký thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Thuyết minh, tài liệu hồ sơ kèm theo (nếu có).
Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt.

     Nơi nhận:                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

BIỂU 01:

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 

Thời gian thực hiện:………………………

(Kèm theo Văn bản số…ngày…tháng….năm.....của…..)

	STT
	Dịch vụ 
	Đơn vị tính 
	Ước thực hiện kỳ trước
	Dự toán thực hiện kỳ này
	Ghi chú

	
	
	
	Sản lượng, khối lượng
	Mức hỗ trợ

(đồng)
	Kinh phí 

(đồng)
	Sản lượng, khối lượng
	Mức hỗ trợ

(đồng)
	Kinh phí 

(đồng) 
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1x2
	4
	5
	6=4x5
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	………….. , ngày…….tháng ….. năm ……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


BIỂU 02:

KINH PHÍ HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 

 Dịch vụ: ......

Thời gian thực hiện:………………….

(Kèm theo Văn bản số………..)

I. Dự toán kinh phí

	STT
	Tỉnh, thành phố

(nếu có)
	Ước thực hiện kỳ trước
	Dự toán thực hiện kỳ này
	Ghi chú

	
	
	Sản lượng, khối lượng
	Mức hỗ trợ

(đồng)
	Kinh phí 

(đồng)
	Sản lượng, khối lượng
	Mức hỗ trợ

(đồng)
	Kinh phí 

(đồng) 
	

	A
	B
	1
	2
	3=1x2
	4
	5
	6=4x5
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	.... 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	………….., ngày…….tháng ….. năm ……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


II. Thuyết minh dự toán:
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